
              

UBND HUYỆN AN LÃO          

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÁT TRANG          

DANH SÁCH HỌC SINH MIỄN GIẢM NĂM HỌC: 2023 - 2024 

(Kèm theo biên bản xét duyệt miễn giảm ngày  17/1/2024  của trường Tiểu học Bát Trang) 

         

STT Họ và tên Lớp 
Năm 

sinh 

Họ tên bố (mẹ, người 

nuôi dưỡng) 
SĐT liên hệ 

Địa chỉ GĐ 

(Thôn) 
Đối tượng miễn giảm Ghi chú 

1 Vũ Ngọc Diệp 1B 2017 Diệp Thị Thảo 393918913 Thượng Trang Con thương binh 1/4 - 91% Miễn 100% 

2 Bùi Việt Anh 1C 2017 Lê Thị Nhung 978122329 Thượng Trang Khó khăn Miễn 50% 

3 Hoàng Đức Quang 1C 2017 Trần Thị Hải Quyên 965932628 Nghĩa Trang Khó khăn Giảm 50% 

4 Hoàng Thanh Bình 1C 2017 Trần Thị Hải Quyên 965932628 Nghĩa Trang Khó khăn Giảm 50% 

5 Trịnh Thị Phương Thảo  1C 2017 Vũ Thị Lê 357805334 Thượng Trang Khó khăn Giảm 50% 

6 Lê Minh Khang 1D 2017 Phan Thị Hằng 093 3538786 Trực Trang Tim bẩm sinh Miễn 100% 

7 Nguyễn Đức Duy 2A 2016 Lê Thị Bé 345391233 Đại Trang HCKK Ở với ông bà nội  Giảm 50%  

8 Bùi Đức Quân 2A 2016 Phạm Thị Hương 978671954 Thượng Trang Hộ 202 số sổ 547/32 Giảm 50%  

9 Phan Bá Luân 2A 2016 Phan Thị Phương 976099919 Trực Trang Khó khăn Giảm 50% 

10 Phạm Huyền Trang 2A 2016 Trần Thị Miền 868867429 Trực Trang Khó khăn Giảm 50% 

11 Nguyễn Minh Hoàng 2A 2016 Phan Thị Hồng 345545886 Hạ Trang Bị bệnh 
Học hoà 

nhập - Miễn 

100% 

12 Hoàng Trần Khánh Ngọc 2C 2016 Trần Thị Diên 976392251 Trung Trang Khó khăn Giảm 50%  

13 Nguyễn Gia Bảo 2D 2015 Lê Thị Ngân ,0355781422   Bị bệnh 

Học hoà 

nhập - Miễn 
100% 



14 Phan Phú Hưng 3A 2015 Phan Quang Tiến 339785840 Trực Trang HCKK Ở với ông bà nội  Giảm 50%  

15 Phan Tuyết Mai 3B 2015 Phan Thị Phương 976099919 Trực Trang Khó khăn Giảm 50%  

16 Vũ Ngọc Quyên 3C 2015 Vũ Văn Huy 0 379080682 Thượng Trang Bố bị tàn tật, mất khả năng lao động Giảm 50%  

17 Nguyễn Thị Hà 3C 2013 Lê Thị Thanh 0 865129611 Hạ Trang Tiếp thu chậm  

Học hoà 

nhập - Miễn 
100% 

18 Phan Văn Chung 3C 2015 Phan Văn Thành 0 988893071 Trực Trang Khó khăn Giảm 50%  

19 Phan Văn Hiếu 3C 2015 Phan Văn Thành 0 988893071 Trực Trang Khó khăn Giảm 50%  

20 Phan Thị Loan 3D 2015 Vũ Thị Lương 364546384 Ích Trang Khó khăn Giảm 50%  

21 Nguyễn Thị Mai Hoa 3D 2015 Nguyễn Thị Hải 394291065 Nghĩa Trang 
Ơ với bà già yếu ,  không có bố hoàn cảnh khó 

khăn 
Giảm 50%  

22 Phạm Nhật Thành 3D 2015 Nguyễn Ngọc Lương 394198152 Đại Trang Con TB tỉ lệ 64% Miễn 100% 

23 Đỗ Gia Bảo 3E 2015 Đỗ Văn Huấn 976399328 Trung Trang Khó khăn Giảm 50%  

24 Bùi Thành Doanh 3E 2015 Bùi Gia Hưng 396272783 Đại Trang Ơ với bà già yếu hoàn cảnh khó khăn Giảm 50%  

25 Nguyễn Ngọc Luân 4A 2014 
Nguyễn Vũ Thu 

Nguyệt 
0 826999509 Trực Trang GĐ khó khăn Giảm 50%  

26 Nguyễn Hồng Duyên 4A 2014 Bùi Thị Nguyệt 0 363884697 Trực Trang  Hs 202  - Khuyết tật Miễn 100% 

27 Nguyễn Thiện Phúc 4B 2014 Nguyễn Thị Nga 0 385236563 Trực Trang 
Diện khó khăn : Mẹ bị bệnh nặng ko có 

bố 
Giảm 50%  

28 Phan Khánh Chi 4B 2014 Trần Thị Thuý 0 384756723 Nghĩa Trang Bị bệnh tim bẩm sinh Giảm 50%  

29 Vũ Văn Mạnh 4B 2013 
Nguyễn Thị Bích 

Phương 
0 382050266 Thượng Trang 

Tiếp thu chậm, đã lưu ban 2 năm lớp 1- 
Bệnh viện Nhi TW kết luận chậm phát 

triển 

Học hoà 
nhập - Miễn 

100% 

30 Cao Thanh Tùng 4B 2014 Phan Thị Thuỷ 0 981846109 Trực Trang Khó khăn Giảm 50% 

31 Nguyễn Anh Đức 4C 2014 Ngô Thị Lành 363150338 Hạ Trang Hộ 202 số 42 Giảm 50%  



32 Vũ Trung Kiên 4C 2013 Lê Thị Kim Trung 336125789 Thượng Trang Gia đinh thuộc hộ 202 

Học hoà 

nhập - Miễn 

100% 

33 Nguyễn Tiến Hải 4C 2012 Lê Thị Hằng 365288424 Trung Trang Khuyết tật , thiểu năng trí tuệ 

Học hoà 

nhập - Miễn 

100% 

34 Bùi Thị Khánh Ly 4D 2014 Lù Thị Mai 396272783 Thượng Trang Ở với bà già yếu hoàn cảnh khó khăn Giảm 50%  

35 Vũ Anh Trường 4D 2014 Nguyễn Thị Vân 368269718 Thượng Trang 
Tiếp thu chậm - Bệnh viện trẻ em HP kết 

luận chậm phát triển 

Học hoà 
nhập - Miễn 

100% 

36 Bùi Đức Phương 4D 2014 Nguyễ Thị Thu Thảo 344498462 Thượng Trang Mồ côi Giảm 50% 

37 Phan Thị Thanh Ngân 5A   Phan Văn Thành 0 988893071 Trực Trang Khó khăn Giảm 50%  

38 Trần Thị  Thu Thảo 5A 2013 Nguyễn Thị Toan 0984974562 Trực Trang  Mồ côi bố. Mẹ bệnh TK Giảm 50%  

39 Nguyễn  Thị Thanh Trúc 5A 2013 Phan Thị Nguyệt 0948132536 Thượng Trang HCKK , , bản thân bị u máu .Ở với bà Giảm 50%  

40 Phan Thị Hương Duyên 5A 2013 Bùi Thị Thuỷ 0372620998 Trực Trang Hs 202, mồ côi mẹ, tim bẩm sinh Miễn 100% 

41 Lê Đức Lợi 5D 2013 Lê Thanh Niên  342402069 Nghĩa Trang Khó khăn Giảm 50% 

42 Lê Đức Vượng 5D 2013 Lê Thanh Niên  342402069 Nghĩa Trang Khó khăn Giảm 50% 

43 Lê Bảo Lâm 5D 2013 Lê Văn Tiến  984866751 Nghĩa Trang 
Mẹ ung thư tuyến giáp, gđ có 3 con kinh 

tế KK 
Giảm 50%  

44 Lê Quang Vinh 5D 2013 Lê Thaành Trung 964326444 Nghĩa Trang Khó khăn Giảm 50% 

45 Nguyễn Quốc Huy 5D 2011 Lê Thị Dung 943640981 Truự Trang Tiếp thu chậm do trí tuệ kém phát triển 
Học hoà 

nhập - Miễn 

100% 

46 Vũ Đức Công 5D   Nguyễn Thị Nguyệt     Khó khăn Giảm 50% 

47 Nguyễn Ngọc Tiến 5E 2013 Nguyễn Văn Thành  0977481678 Quán Trang Hộ 202 Giảm 50% 

48 Bùi Văn Tuân 5E 2013 Bùi Văn Núi 0972618931 Quán Trang Hộ 202 Giảm 50%  



49 Đỗ Chấn Hưng 5E 2013 Đỗ Văn Tư   Chùa Trực Trang Hộ cận nghèo - Thủ nguyên Giảm 50%  

50 Trần Huy Vũ 5E 2013 Trần Văn Quang 0374058458 Quán Trang Hộ cận nghèo . Số 75 Giảm 50%  

51 Nguyễn Quốc Dũng  5E 2013 Nguyễn Văn An 0982787677 Quán Trang  Hs 202  Miễn 100% 

 Tổng số Hs miễn giảm:  55       An Lão, ngày  20  tháng 1 năm 2024 

 Miễn 20   

                 

  

 
Trong đó: Hộ nghèo 14     

 
              Hs học hoà nhập 6     

 
Giảm 50% 35     

       

 

            

 

    

 


